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UNIT 11: WHAT DO YOU EAT?
A: AT THE STORE
VOCABULARY:
1. store  	/stɔ:/		(n)	: cửa hàng
· at the store 				: tại cửa hàng
2. storekeeper 	/'stɔ:,ki:pə/
= salesgirl 	/'seizgə:l/  	(n)	: người bán hàng
3. please 	/pli:z/			: làm ơn
4. Can I help you? 				: Tôi có thể giúp gì không vậy?
5. Here you are.				: Vâng đây ạ. (người bán hàng giao hàng)
6. Thank you = Thanks 			: cám ơn
7. shopping list 	/'ʃɔpiɳ list/	(n)	: danh sách mua hàng
8. soap 	/su:p/		(n)	: xà bông
9. toothpast 	/'tu:θpeist/	(n)	: kem đánh răng
10. toothbrush 	/'tu:θbrʌ∫/  	(n)	: bàn chải đánh răng
11. bottle (of) 	/'bɔtl/		(n)	: chai…
12. packet (of) 	/'pækit/		(n)	: hộp giấy
13. box (of)	/bɔks/		(n)	: hộp
14. kilogram (kilo) of	/kiləgræm/ 	(n)	: ki-lô-gam	(kí-lô)
15. half (of kilo) 	/hɑ:f/		(n)	: nửa ký
16. can (of) 	/kæn/		(n)	: lon
17. bar (of) 	/bɑ:/		(n)	: thanh
18. tube (of) 	/tju:b/		(n)	: ống
19. cup (of)	/kʌp/		(n)	: tách
20. dozen 	/'dʌzn/		(n)	: tá
21. gram (of) 	/græm/		(n)	: gram
22. cooking oil 	/'kukiɳ ɔil/	(n)	: dầu ăn
23. chocolate (s) 	/'tʃɔkəlit/	(n)	: sô cô la
24. egg (s) 	/eg/		(n)	: trứng
25. beef 	/bi:f/		(n)	: thịt bò
26. fish 	/fɪʃ/		(n)	: cá
27. chicken 	/ˈtʃɪkin/		(n)	: thịt gà 
28. tea 	/ti:/		(n)	: trà
29. need	/ni:d/ 		(v)	: cần
GRAMMAR:
1. Động từ:  WANT ( muốn ) / NEED ( cần)
      WANT (muốn)
( +)   S + want / wants  + a / an / some / … + Noun.
Ex: She wants some an apple.
( - )   S + don’t want / doesn’t want  + a / an / some / … + Noun.
Ex: She doesn’t want an apple.
( ? )  Do / Does + S + want   + a / an / some / … + Noun ? 
Ex: Does she want an apple?

NEED (cần)
( + )  S + need  / needs  + a / an / some / … + Noun.
Ex: They need some oranges.
( - )  S + don’t need  / doesn’t need   + a / an / some / … + Noun.
Ex: They don’t need some oranges.
( ? ) Do / Does  +  S + need   + a / an / some / … + Noun ? 
Ex: Do they need some oranges?
2. Hỏi số lượng ( gạch chân có số như   some , a , an , two, three , five, 200, …..): HOW MANY? / HOW MUCH
How many + countable noun ( plural) ( danh từ đếm được số nhiều)  + do / does  +  S  + want / need?
How much + uncountable noun ( danh từ không đếm được) + do / does  +  S  + want / need?




Ex: 
1. I want some oranges.
 How many oranges do you want?
2. She needs 200 grams of beef.
 How much beef does she need?
B: At the canteen
I. Vocabulary
1. a bowl of… /ə bəʊl əv/	một tô/một chén…
Ex: a bowl of rice: một chén cơm
2. a plate of… /ə pleɪt əv/	một dĩa
Ex: a plate of meat: một dĩa thịt
3. a glass of … /ə ɡlæs əv/	một ly
Ex: a glass of water: một ly nước
4. canteen /kænˈtiːn/ (n):	căn tin
· at the canteen
5. thousand /ˈθaʊznd/ (n):	ngàn
6. hundred /ˈhʌndrəd/ (n):	trăm
7. dong /dɑːŋ/ (n):	Đồng
II. Question
1/  would like = ‘d like 
Ex: What would you like for breakfast/lunch/dinner?
  I would like a bowl of rice.
2/ Hỏi giá cả, gạch dưới giá tiền :  How much ? 
Ex: How much is a sandwich?              It is 10.000 dong (ten thousand dong)
       How much is a plate of noodles?  It is 15.000 dong (fifteen thousand dong) 
       How much are these oranges?      They are 5.000 dong (five thousand dong)
How much + be + S…? 
(Số ít thì “ be”  dùng is, số nhiều thì “ be”  dùng are)
= How much + do /does + S + cost?
= What is the price of + noun?
Ex: How much does a sandwich cost? = What is the price of the sandwich?
       How much does a plate of noodles? = What is the price of the plate of noodles?
       How much do these oranges? = What is the price of the oranges?

· Read number
1.000: one thousand
1.500: one thousand and five hundred
10.000: ten thousand
20.000: twenty thousand
SỬA BÀI SÁCH GIÁO KHOA
1/ Answer the questions ( Trang 116)
a. Ba is at the store.
b. He wants some beef and some eggs.
c. He wants two hundred grams of beef.
d. He wants a dozen eggs.
2/ The shopping list ( trang 117)
· A bottle of cooking oil
· Two kilos of rice
· Half a kilo of beef
· Half a dozen oranges
3/ Write the word ( trang 119)
a. a bowl of rice
b. a bowl of noodles
c. a plate of meat
d. a plate of chicken
e. fish
f. vegetables
g. oranges
h. bananas
i. a glass of orange juice
j. milk
k. a can of soda
l. a bottle of water
   4/ Make questions ( trang 120)
a. How much is a fried rice?
b. How much is a bowl of noodles?
c. How much is a sandwich?
d. How much is a cake?
e. How much are an orange juice and a lemon juice?
f. How much is an ice-cream?






